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I. Đ Ạ C  1)1 K1M, T ÌN H  I I Ì N I I

1. Tình hình cán hộ, công chức, viên chúc trong don vị:

- Sô lượng cán bộ. công chức, viên chức trong dơn vị: 10. trong dó:

t Sô lượng cán bộ. công chức, viên chức chuyên dên trong năm học: 0 

1 Sò lượng cán bộ. công chức, viên chức di đào tạo. bôi dưỡng (tập trung 

và không tập trung) từ 01 năm trớ lèn trong năm học: 01 người (N'guvcn I hị 

Mai 1 .an)

t Sò lượng cán bộ. còng chức, viòn chức vè lum trong năm học: 01 (í) C 

Nguyen Ouôc Bao)

• Sò lượng cán bộ. còng chức, viên chức bị xứ phạt hành chính hoặc bị kỷ 

luật từ mức khiên trách trở lên: Không

1 Sò lượng cán bộ. công chức, vicn chức có thời gian nghi làm việc trên 

40 ngày (trừ một số trường họp quy dịnh tại Diều 9 Quy chế 850): Không

- Sò lượng cán bộ, còng chức, viên chức chuvèn di trong năm học: Khỏng

2. Những thuận loi, khó khán tác độn« (lên công tác cua (lon \ ị

- Dược sụ' quan tàm cua Dang uv. Ban Giám dòc. Còng doàn 1 lọc \ iện. các 

cán bộ trong khoa luôn ra sức ren luyện trau dõi dạo dire, phàn dâu học lập nàng 

cao trình dộ hoàn thành mọi nhiệm vụ giang dạy và nghiên cứu khoa học



- Xây dựng dược tập thê khoa doàn kêl, giúp dò' lẫn nhau vượt qua mọi 

khoa khăn dê hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ I lọc viện giao cho

- Ban thân mồi cán bộ, giảng viên luôn ý thức dược tránh nhiệm cua mình 

trước I lọc viện, Khoa đê vươn lên hoàn thành nhiệm vụ cua mình dược giao

- Tuy nhiên, bcn cạnh những nhàn tỏ thuận lợi vần còn một sô khó khăn 

lác dộng den thực hiện nhiệm vụ cua dơn vị như: Diều kiện kinh tế gia dinh cua 

một sò giang viên còn khỏ khăn, thu nhập thàp, phai thuê nhà, nuôi con nho.

II. KKT QUA T H Ị  c II1KN M11KM V Ị

I . Công tác tham mini

- I ham mưu hướng ứng phong trào thi dua do Giám dốc Mọc viện phát 

dộng. Don vị dộng viên cán bộ, giảng viên trong khoa tham gia các phong trào 

thi dua do Giám doc I lọc viện phát dộng như Phong trào giờ giang chát lượng 

lôt, thực hiện nê nòp văn minh công sở', làm việc tốt, phục vụ tôt, di làm dứng 

giờ, lèn lớp và kêt thúc đúng giò' quy dịnh

- Tham mưu. dóng góp nhiêu ý kiên dê xây dựng, ban hành các văn ban 

thực hiện nhiệm vụ còng tác thi dua. khen thưởng cua Giám dôc Học viện. 

Còng doàn I lọc viện

- I ham mưu tô chức, trièn khai các phong trào thi dua. hình thức khen 

thướng cho các tập thê, cá nhàn cua I lọc viện

2. Kêt qua côn« tác chuyên môn

* Nhữny kêt quá dạt được (căn cứ vào nhiệm vụ được iỊÌcto cua dơn vị).

Căn cử vào nhiệm vụ được giao từ dầu năm của don vị, trong năm 2019 

don vị đà dạt dưọ'c những kèt qua như sau:

Thứ nhớt, xây dựny vờ hoàn thiện chinrny trình đào tạo

Thực hiện chI dạo lièp tục dòi mới, hoàn thiện các chương trình dào tạo 

dại học và sau dại học theo hướng dam bao tính thông nhai, liên thòng theo 

lừng ngành, nhóm ngành dào lạo. phù hợp với phương thức dào tạo theo tín chi.



phát trien phàm chất và năng lục cua miU'ó'i học, giảm tái lý thuyêt, tànu e trừng 

kỹ năng thực hành thực tập, thích ứng với nhu càu cua xã hội và chuàn đàu ra. 

Khoa đã xây dựng hoàn thiện chưưng trình khung ch trong trình dại học chính 

quv và Cìiám dòc I lọc viện dà ký ban hành thực hiện lù' K3S. I)à xây dựng xong, 

de c trưng chi tièt các mòn học theo khung ch trưng trình mói.

Thừ hai, vê côn ạ tác ịiiatHỉ (lạy:

- rông so lóp dã tham gia giang dạy

•I Sò lớp tập trung và không tập trung: 5 lớp chuyên ngành (4 lớp dại học, 

I lớp cao học) và 35 lớp không chuyên ngành

I Sỏ lớp tại chức chuycn ngành: 01

- Tông sô giờ giang và quv dôi. trong dó:

• Tập trung: 3014 giờ

I Tại chức: 650 giò'

+ Sò giờ quy dõ i: I 766 giò'

- Bình quân mồi giang viên 475giò7 năm (năm Irirỏc 485 giờ)

Có thê nói, năm qua Khoa hư tU'ơng I lồ Chí M inh dà hoàn thành xuất sac 

nhiệm vụ dào tạo dược giao, dicu hành còng tác chuyên môn thông suốt. Chat 

lượng giang dạv ngàv càng nâng cao, các đông chí được dự giò' đều dạt loại 

gioi: 100% giảng viên có áp dụng các phương pháp dạy học tích cực.

Thứ ha, vè công tác nghiên cừu khoa học:

- Tạp the giảng viên trong Khoa dà tham gia vict và xuãt ban các sách 

chuvên khao, tham khao, giáo trinh: 03 (Chín. Anh. 1'uvẽl)

- Sô lượng bài báo dà dăng trẽn các tạp chí cluivèn ngành: bài

- Sò lượng các còng trinh khoa học khác: 45 (Các bài tham luận I lội thao 

quôc lê, quôc gia, câp 1 lọc viẹn. câp Khoa)

- Sô Itrọng dê tài dăng ký: 07 dê tài. trong dó 04 đe tài câp cư sư, 01 dè 

lài khoa học câp CO' SO' trọng diêm. 02 dè tài khoa học sinh viên. Den nay có 01 

dè tài khoa học càp CO' SO' trọng diêm dà nghiệm thu dạt loại xuất sác.



- Dơn vị dà tò chức OI I lội ihíio khoa học: "50 năm Dì chúc cua Chù 

tịch Hô Chí M inh - (Há trị lý luận và Ỷ nghĩa thời dạ i”. 100% cán bộ. giang 

viên trong don vị dà tham gia viết tham luận I lội thao và 01 I lội thao khoa học 

sinh viên “ Di san Hò Chí M inh trong giai doạn hiện nay" với 28 tham luận cua 

sinh viên các lớp.

- 100% cán bộ, giang viên trong đon vị dà tham gia buôi tô chức Thông 

tin khoa học với chu dê: "Tư tưởng Hồ Chỉ Minh về cằhii quyền lãnh thô và ý 

nghĩa hiện thời".

Các dò tài khoa học dêu hoàn thành dùng lien dộ, llụrc hiện tỏ chức 

1 lọi thao khoa học và không tin khoa học theo dũng kê hoạch do Ban Quan le 

khoa học chi dạo.

Những thanh lích trẽn dà hoàn thành tốt nhiệm vụ llọ c  viện giao cho, so 

vói năm học trước sách, bài tạp chí, tham luận hội thao tăng thèm và có chất 

lượng hon

* Việc dõi mới công tác quan /ý. cái cách hành chính; các g ia i pháp công 

tác, sáng kiên, kinh nghiệm , dề tài nghiên cứu khoa học và việc ừng dụng vào 

thực tiên dem lạ i hiệu qua cao vê kinh tê. xà hội dõi với dom vị và Học viện.

- Có nhiều sáng kiến trong quan le. hoạt dộng chucen mòn như phàn còng 

lịch giang dạc, trục môn làm diêu kiện thi. thòng qua bài giang, sinh hoạt 

chucen m òn...

- Chính sưa, hoàn thiện các dè tài dà nghiệm thu dè in sách và tài liệu tham 

khao phục vụ dào tạo cua Khoa

- Tô chức nhiêu phong trào thi đua của khoa nhàn dịp các ngày le lớn...

3. Công tác đang, đoàn thê

- Chi uy chi bộ Khoa chi dạo các phong trào thi dua của don vị kịp thòi, 

dũng dăn tròn tinh thân các quan diêm ch 1 dạo cua câp trên.

•t



- Còmi doàn Khoa \à \ dimu. linh thân (loàn kòt nhài trí. chăm lo quvèn và 

lợi ích hợp pháp cua nuười lao dộnu. thươnu veil eiúp dò' lần nhau hoàn thành 

lo i nhiệm vụ

Phôi hợp nhịp nhànu vói Chính quyên, cònụ đoàn tô chức, theo dồi, dánh 

uiá. tònu kêt, khen thirởnu, kv luật cònu tác thi dua, khen tlurơnu cua dơn vị có 

hiệu qua

- I.iên Chi doàn. Câu lạc bộ "Danh nhàn l lô  Chí M inh”  hoạt dộnu thièt 

there, hiệu quả, chu dộnu xây dựnu Kè hoạch hoạt dộnu và tích cục tham uia các 

phonu trào cua Doãn I lọc \ iện phát dộnụ...

4. Côn« tác khen tlum 11«

- Tò chức thực hiện kè hoạch tô chức phone trào thi dua và dănụ k\ thi daa 

(làu năm học:

100% cán bộ, uianu viên tron« don vị dà hirơnu line phone trào thi dua cua 

I lọc viện Báo chí và Tuyên truvèn cụ thè:

- t -  Sô lượn« cán bộ, côn« chức, viên chức dãn« ký thi đua dâu năm học (lất 

ca các danh hiệu): 9

I Phone trào thi dua cua do'n vị đà trien khai, «hi cụ the: ten phone trào, 

thời uian phát dộne. nội dune, kêl qua dạt dược, dê xuàt khen thirứne (lien hình 

tien lien, mò hình mói. nhân tò mói... Cán bộ. eiane viên troné khoa hirone ứne 

tham eia phone trào eiò eiane chàt lirợne lòt cua Cône (loan llọe  viện phát 

(lộne vào các dịp chào mime Neà\ nhà eiao Việt Nam 20 II \a chào mime 

neàv sinh nhât Bác 19/5. dạt kòt qua tôt; phone trào làm việc lốt. phục vụ tot; 

phone trao thi dua dè xuàt sán« kiên, cai tiên kỹ thuật, nân« cao chất lượne 

cône tác, nhàt là bao dam ky luật lao dộne, văn hóa cône sở; thực hành tiết 

kiệm, nhài là tièt kiệm diện, nước; bao vệ và sư dụne hiệu qua thiết bị ẹiane 

dạy, tai san cònẹ...



I- Cư người theo dõi công tác thi dưa, khen thương: Đồng chí Doàn Thị 

Chín. Trương ban thi dưa khen thương cưa dơn vị lưỏn theo dời sát sao các hoạt 

dộng thi dua cưa dơn vị

- Tham gia lớp tập hưàn công lác thi dưa. khen thưcÝng năm 2019 do Học 

\ iện lõ chức:

- I hực hiện góp V với các vãn ban lien quan dên còng tác thi dua, khen 

thướng do i lọc viện yêu câu: Khi nhận dược văn bân Dự tháo quy chẽ thi dua, 

khen thương cửa I lọc viện, dơn vị dà tô chức họp khoa dê lấy ý kiến góp ý vào 

ban Dự thảo quy chê thi dưa, khen thưởng một cách nghiêm tức, khách quan.

- Dà thực hiện công khai, dàn chu nhăm giam tính hình thức trong tô chức 

hoạt dộng và binh xét danh hiệu thi dua ỏ' dơn vị như thè nào. Dam bao cõng 

khai, dân chu, tránh hình thức trong bình xét thi dưa 0' dơn vị. Thông báo nội 

dung văn ban lỏng kêt thi dua dèn tãt ca các cán bộ. giang viên nghiên cứu 

trước khi tò chức bình xét. Các cán bộ, giang x iên trinh bày báo cáo, nhận xét 

giúp nhau tìm ra kliuyèt dièm, rút kinh nghiệm và tiên hành bình xét theo quv 

dinh

- Sô lượng cán bộ công chức, viên chức dạt danh hiệu lao dộng tiên tien 

năm 2019: (Chưa có kết qua)

- Sô lượng cán bộ, công chức, viên chức dạt danh hiệu chiên sỹ thi đưa CO' 

sỏ': (Chưa có kèt qua)

5. Công tác tuyên truvên, nhân rộng (liên hình tiên tiên

Khoa và công doàn tuyên truvên den cán bộ, giang viên tham gia phong 

trao gio giang chát lượng lót cua Còng doàn I lọc viện phát dộng; phong trào 

làm việc tôt. phục vụ tòt; phong trào thi dua dè XLiât sáng kiên, cai tien kỳ thuật, 

nâng cao chât lượng còng tác, nhất là bao dam ky luật lao dộng, văn hỏa còng 

so; thực hành tiêt kiệm, nhàt là tièt kiệm diện, nước; bao vệ và SU' dụng hiệu qua 

thiết bị giang dạy, lai sán công... Qua các phong trào dã phát hiện nhiêu ca
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nhân cliẽn hình, uươne mầu. có nhiêu sán ụ kiên hay cho các done nghiệp học 

tập. noi theo.

I I I .  Đ Ả N H  G IÁ  CIIUNCỈ

1. I ' l l  diem

- Xây dựne được tập thê khoa doàn kêu ui úp dò' lan nhau VU'Ọ'1 qua mọi 

khó khăn dè hoàn thành tôt mọi nhiệm vụ Học viện uiao cho. Phone trào thi dua 

có nhiêu dõi mới. nànu cao hiệu qua hoạt dộnu

- Ban thãn moi cán hộ. ụiánu viên luôn \ thức dtrợc tranh nhiệm cua 

minh trtrớc I lọc viện, khoa dê vươn lèn hoàn thành tòt nhiệm vụ dtrợc uia

- Tập the khoa dà tham uia dà\ du các phone trào thi dua do I lọc viện 

phát độnu vói kôt qua cao

- Tập thò khoa dạt danh hiệu Tập thò l.ao dộnụ xuât săc và dược tặnu 

Bàng khen cua Giám dôc 1 lọc viện Chính trị quốc uia I lô Chí M inh

- Đạt dược thành tích trên là do có sự quan tâm lành dạo, chI dạo cua 

Dane UV, Ban Giám dòc llọ c  viện, lành dạo và phôi họp nhịp nhànu, chặt chè 

eiừa Chi bộ, Ban Chu nhiệm. Cònu doan khoa

2. Hạn che

Bèn cạnh nhừnụ thành tích mà khoa dạt dược thi van tòn tại một sò hạn

ehe:

- Nhận thức cua một sô dỏnu chí vè cònu tác thi dua chưa sâu sãc cho non 

chira tích cực tham uia các phonu trào như: Giò' uianu chàt lượnu tôt; vè dôi 

mới vè phươnu pháp dạy học; làm việc chua tot, phục vụ chưa tôt...

- Chưa phát huy dược hot kha năng cua cán bộ, uiánu viên tronu khoa.

3. Nguyên nhân nil diêm, hạn chê

- Chi uv chi bộ Khoa chi dạo các phone trào thi dua cua dơn vị kịp thời, 

dime dãn trên tinh thân các quan diêm chI dạo cua càp trên. Phôi họp nhịp 

nhàne với Chính quyen. cône doàn tò chức, theo dòi. dành eia. tòne kèt. khen 

thươne, kv luật cône tác thi dua. khen thướng cua đơn vị cỏ hiệu qua. Tun

Ị



nhiên, có lúc còn chua quan tâm, độim viên các dồng chí tham gia các phong 

trào thi dua, còn mang tính hình thức.

4. G iai pháp khăe phục

- Sự lành dạo sát sao của Chi bộ. cùng vói sự phôi họp nhịp nhàng cua Ban 

Chu nhiệm, còng doàn khoa là dicu kiện cho sụ' thành công của các phong trao 

thi dua cua don vị

- l uyen trinen. nâng cao nhận thức cua các cán bộ. giang viên tham gia 

các phong trào thi dua vừa là quyên lọi vừa là nghía vụ...

PHAN II :  PHƯƠNG HƯỚNG, N I I I KM v ụ  VẢ  G IA I PHÁP CHÚ 

V É u NẢ IM 2019

I. PHƯƠNG HƯỚNG, N H IỆ M  v ụ

1. Phirong htrỏng

Xây dựng tập thè khoa doàn kèt, hoàn thành tỏt mọi nhiệm vụ dtrợc giao. 

Tham gia dâv du các phong trào thi dua cua 1 lọc viện phát dộng, phát dộng 

nhiêu phong trao thi dua ớ don vị. Xã\ dựng don vị vừng mạnh, dáp ứng yòu 

càu nhiệm V ụ mói

2. Nhiệm vụ

- I hục hiện tốt còng tác giáo dục chính trị lư tưởng

- Nâng cao trình dộ chuyên môn dáp ứng yêu cảu ngày’ càng cao cua I lọc

viện

- Dây mạnh nghiên cứu khoa học găn với giảng dạy

- Dôi mới phương pháp giáng dạv, cal tiên lè lòi làm việc

- Tham gia tích cực các phong trào thi dua

- l ập the dạt danh hiệu l.ao dộng xuãt săc

II. G IA I PHÁP NÂNG C A O  C H A T  LƯ Ợ NG, IIIỤ U  Q U Ả PHONG 

T R Á O  I I I I  DUA

I. Sụ' lành dạo sát sao cua Dang uv, chi bộ và phôi hợp nhịp nhàng với 

chính quyên, còng doàn
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2. Thườn”  xuyên dôi mới nội duna, phirơna thức thi dua cho phù hợp vói 

diêu kiện, nhiệm vụ mồi năm học. chú trọna den tính thict thực, hiệu quá

3. Tã na cirờna luvèn truyên dè mồi cán bộ. aiána viên tụ' aiác tham aia

I I I .  DK X U Ấ T ,  K IK N  NỌ MỊ
- Các pilona trào lili dua càn xày dựna các lien chi cụ thè, thièt thục, ạăn 

với các nội duna bình xót thi dua liana năm cua cán bộ. aiana xiên

- I hèm phòna làm việc cho khoa

T IU  T R I ¡ ( ) \ ( .  DON VỊ

POS.TS. Doãn Thị Chín



IKK vu; N BAO CI II VA II VI N I Kl VI.N d a m ; c ụ m ; s a ín  v i  i ; i n a m

KHOA 1 1 i l ( ) \ ( ,  HO ( III M INH

Hà Nội, ngày ¡6 thám* I I  nenn 2019

B I Ê N  B A N

Mội nghị l ông kết năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ

năm 2020

- I lỏi I3h giò' 30 phiu ngáy 16 lining I I nàm 2019, Khoa Tư tướng Hô 

Chi Minh tò chức Mội nghị Tòng kòt còng tác năm 2019 và phương hưởng, 

nhiệm vụ năm 2020

- Dịa diêm: l ại Văn phòng Khoa l ư lương ỉ lô Chí M inh

- Thành phàn: Toàn thê cán bộ, giáng vieil. Tỏng sỏ 10 người, có mặt 08, 

vãng mật: 02 (Đ/c Phạm Thị Thao nghi thai sản, d/c Nguyền Quốc Bao lèn lóp)

- Chu tọa: PGS,TS. Doàn I hỊ Chín - Trương khoa

- Hui' ký: TS. Tô Thị Tlú iv Bình

1. I S. Doãn Thị Chín khái quát vê nội (lung cuộc họp và hưóng dẫn 

l ỏng kèt năm 2019 va phương hu'ó'ng, nhiệm vụ năm 2020.

2. Dông chí Doãn Thị Chín dọc dụ thao Báo cáo tông két năm 2019 

và phưóng hưóng, nhiệm vụ năm 2020 cua dơn vị

3. Tập the thao luận, dóng góp V kiên bô sung báo cáo tông kêt năm 

học 2019 và phưóng hướng, nhiệm vụ năm 2020 cua dơn v ị

a. Những kết qua dã dạt dược trong năm học 2018

- Nhừnu kêt quá khoa dạt dược trong năm 2019, dó là:

-I Đáp ứng dược yêu càu chuyên môn

K Dam bao thực hiện dây du chương trình giang dạy các lóp tập trung va 

lại chức, bình quàn mồi giáng v ieil là 475 giò/nãm. Một sỏ giang vieil dạt you 

càu tôt, hoan thành xuâl sãc nhiệm vụ chuvên môn trong năm.

• Khoa dà sưu làm thòm duọc nhiêu lư liệu phục vụ giang dạy



i Phân lớn các giang viên trong khoa dà áp dụng plurơng pháp dạv học tích

cực

Kết quá giang (lạy:

- Các lóp chính quv tập trung

I Sò gio' dứng hục: 3014 giò' 

t Sò giò' quv dòi: I 766 giò'

- Các lóp tại chức:

I Sò giò' dứng bục: 650 giò'

- Bình quàn: M ồi giang vieil 475 giờ/năm 

Nghiên cửu khoa học:

- Sô lượng dè tài dăng k v : 07 de tài. Trong dó: 

t Sò lirợng dè lài càp CO' sơ: 05 dè lài

' Sò lượng dè tài sinh viên: 02 dè tài

- I lội thao khoa học: "50 năm Di chúc CH(I Chu tịch Hô C lii Minh - <7/7/ 

trị /ý luận vù ý nghĩa thời (tụi".

- I lội thao khoa học sinh vicn: "Di san Hồ Chí Minh trong thời dại ngày

nay”.

- Thông tin khoa học: "Tu tumi g Hồ Chí M inh vè chu quyển lãnh tito 

và ý nghĩa hiện thòi".

- Thực hiện các dè tài dũng lien độ. dam bao các YÒU càu cua I lọc viện

- Sô lượng bài báo dà dâng: 33

- Sô lượng các công trinh khoa học khác: 45

*  Dành giá công tác nghiên cửu khoa học cua (lon vị:

I loàn thành tôt ve công tác nghiên cứu khoa học phục vụ cho giang dạy. 

h. Những hạn chế và hiện pháp khắc phục

- Ben cạnh những thành tựu mà khoa dạt dược thi vần tôn tại một số hạn 

chẽ: Măc dù dà dôi mới vổ phưong pháp dạy học nhưng bôn cạnh dỏ một sô bài 

các giang vieil chira áp dụng phương pháp dạy học tích cực.



- Biộn pháp khăc phục tăn” cường sư dụng các phương tiện dạv học hiện 

dại tro nụ. những bai thích hợp dẽ nàng cao chát lượn ự giang d ạ \.

( '. Phironiị /iirớ/ìí' côn Ị* IÍIC cun dơn vị năm 20211

- Còng tác lu' tương - chinh trị: Xâ\ dựng lập thè doàn kct nhất trí, khác 

phục khó khăn chuvèn lâm công tác.

- Vỏ chuyên môn:

't Nâng cao chát lượng giảng dạy, thực hiện tôt quv chê chuyên mòn 

+ Dôi mới và nâng cao chương trinh dào lạo chuvcn ngành, sau dại học 

+ I loàn thành các dê tài khoa học dửng tiến dộ 

t riòp tục hoàn thiện các dè lái dà nghiệm thu dô in sách 

t I lường ứng dâ\ du phong trào thi dua cua I lọc viộn. 

t Phàn dâu don vị dạt danh hiệu "Tập thò lao dộng xuàt sàc".

4. Một so kiên nghị, (lề xuất xói Mọc viện

- Các phong trào thi dua càn xây dựng các tiêu chí cụ thò, thiêt thực, gân 

với các nội dung bình xót thi dua hàng năm cua cán bộ, giang vicn

- I hcm phòng làm việc cho khoa

Biên bản dược thông qua Hội nghị 100 % sỏ ngưòi có mặt dự họp nhât 

trí. Hội nghị kct thúc vào hồi 16 giò' 30 phút, ngày 16 tháng 1 1 năm 2019.

I l l l  ' l ó  ( l l l  TỌA

Le Thị Thúy Hình PCỈS, TS. Doãn Tlìị Chín



HỤC VIỤN BÁC) CHỈ VÀ TUYÊN TRUY ÙN 

K H O A  T ư  TƯ Ở NG  HO C l l í  M I M I

1)ANO ( ONG SAN N H I  NAM

(Dự i/nio) I lc) Nội. ngày 02 ihchnỉ /2  năm 2020

BẢO CẢO

K KT QUẢ m ụ c  I I I  ÙN N I I ỈỤ M  v ụ  N Ă M  2020 

VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, N H IỤ M  v ụ  t r o n g  n ă m  2021

A. TO N G  KI I

I. DẠC D I I \J, T ÌN H  H ÌN H  -  C H Ú C  NĂNG, NHI ụ VI NỤ

1. Dặc (liêm, tình hình:

- Khoa Tir Iươnu 1 lò Chí M inh lò nu sô có 09 cán hộ, uianu viên, tronu do 

có: 02 PGS.TS; 05 Tiên sĩ; 01 million cứu sinh TS; 1 Thạc sì. Gianu viên tro nụ. 

khoa có chuyên môn sâu O' các nụành Triòt học, Lịch sư, Lịch SU' Danu, Chính trị 

học và l lô  Chí M inh học. Nuoài ra, Khoa còn mời nhiều nhà khoa học, các 

chuvèn uia tham uia uianu dạy, hướng dần luận văn cao học nàng cao chất lưọnu 

dào tạo của khoa

- Khoa dược sự quan lâm. lành dạo. chỉ dạo sát sao cua l)anụ uy. Dan Giám 

dòc 1 lọc viên. tạo nhiêu thuận lọi dò hoàn thanh các nhiệm \ ụ dược uiao

- Xây dụ'nu dược tập thò khoa doan kòt. giúp dò' lan nhau urợt qua mọi khoa 

khàn dê hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ I lọc viộn ui ao cho

- Dan thân moi cán h ộ ,  uianụ viòn luôn V thức dirợc tránh nhiệm cua mình 

trước 1 lọc viện, Khoa dô vươn lòn hoàn thành nhiệm vụ cua mình dược uiao

2. Chức năng, nhiệm vụ:

Chức năn«, nhiệm vụ dược uiao.

- Gianu dạy mòn kư tương I lô Chí M inh cho tàt ca các chuycn rniành mớ O'

tron« và nuoài I loc vicn



- Dào tạo cứ nhân ngành ('hình trị học - chuyên ngành Tư tirởnụ I lõ Chí 

M inh hộ Chính qu\ lập Irmm \à \  ira làm \ ira học

- Dào tạo thạc sì ngành I lô Chi M inh học

- 1 ham ụia giang dạv các lóp hôi dường, nói chuyện chuvôn dè võ lư 

tưong. dạo dức, phong cách I lồ Chí M inh cho các cư quan ư Trung ương và dịa 

phưưnti vá 1 lọc viện Dáo chi và I nven truvên tò chức

- Nghiên cứu khoa học phục vụ còng tác dào tạo, tỏng kòt thực tien

- Dào tạo, bồi dường thường xuyên nhăm nàng cao trình độ toàn diên cho 

dội ngủ cán bộ, giang viên của Khoa

- Ọuản lv sinh viên, học viêm chuvên ngành

II. v ự x ;  m ự c  IIIKN N IIIKM  V Ị ( I I I  JYÍ:N V1ÔN

1. Dội ngũ cán l)ộ chuyên môn:

- l ông sò cán bộ: 09 trong dó:

t Số cán bộ trực liếp giang dạv (dứng lớp): 07 

t- Sỏ cán bộ di học tập trung và không tập trung: 02 

I Sỏ cán bộ văn phòng khoa: 01

2. Kct qiiii giáng dạy:

Căn cứ vào nhiệm vụ dược giao từ đâu năm học cua dơn vị, trong năm 

2020, mặc dù anh hưởng của dịch bệnh Covid 19, dơn vị đã dạt dược nhùng kèt 

qua như sau:

Thử nlhìl. vờ cônịỉ lác g/V//;g dạy:

- l òng sỏ lóp dà tham gia giang dạv

I Sò lớp tập trung và không tập trung: 5 lớp chuyên ngành (4 lớp dại 

học, I lóp cao học) và 38 lớp không chuvèn ngành 

+ Sô lớp tại chức chuyên ngành: 01

- 'l ông sổ giò' giang và quy dôi, 5690 giờ, trong dó:

+ Tập trung: 4869 giờ

+ lạ i chức: 650 giờ



- i  Cao học: 450 giò'

- Những kêt qua khoa dạt dược trong năm học dó là:

+ Dáp ứng dirợc yêu câu chuyên mòn dò ra

+ Dam bảo thực hiện dày du chương trinh giảng dạy các lóp tập trung, 

chuvèn ngành và tại chức, sau dại học. bình quàn mồi ũianụ viên hơn 746 

giờ/năm. Một sô giang vieil vượt vèu càu. hoàn thành xuãt sác nhiệm vụ chuvèn 

môn tro nu năm học.

- Dâu năm 2020. do dịch bệnh Covid 10 gà\ ra. thục hiện ch 1 dạo lành dạo 

llọ c  viện vò dào tạo trực luxèn. Ban Chu nhiệm Khoa dà ch 1 dạo tàt ca các giang 

vieil tlụrc hiện dạv học irire inven dè dam bao tien dọ học tập cua ỉ lọc V ịộn. Các 

dòng chí giáng viên đêu thích ứng nhanh và hoàn thành tôt nhiệm vụ.

■+• Các giáng v iên trong khoa dà áp dụng phương pháp giang dạy tích cục. SU' 

dụng linh hoạt các plurơnụ pháp dè nâng cao chất lượng giang dạy

- Khoa lành dạo việc tiêp tục hoàn thiện xây dựng ngàn hàng câu hoi các 

chương trình dào tạo cư nhàn hướng den chuàn dâu ra. Den nav, co ban dà hoàn 

thành theo kè hoạch cua I lọc \ iện

' Khoa dà sưu tàm thèm dược nhiêu lư liệu phục vụ nghiên cứu và giang 

dạv dại học và sau dại học

3. Nghiên cứu khoa học

- Tập thê giang viên trong Khoa dà tham gia viết và xuâl ban các sách 

chuyên khao, tham khao, giáo trình: 03

- Sô lượng bài báo dà dăng trên các tạp chí chuyên ngành: 32 bài

- Sô lượng các còng trinh khoa học khác: 40 (Các bài tham luận 1 lội thao 

quôc lè. quôc gia. câp I lọc viện, eâp Khoa)

- Sò lượng de lài dăng kv: 07 dê lài. trong dó 04 dò lài càp co SO'. 01 dè tài 

khoa học câp CO' SO' trọng diêm. 02 dè tài khoa học sinh vieil. Den na\ các dè tài 

khoa học dà nghiệm thu. da sô dạt loại xuãt sãc.



- Dơn vị đà tô chức 01 I lội thảo khoa học cap Khoa: "20 năm nghiên cửu 

và giang dạy tu tướng Hồ Chi Minh -  'Ihùnli tựu và những hài học kinh 

nghiệm". I hạm gia tỏ chức 1 llộ i thảo cấp llọ c  viện phổi họp với Bộ Giáo dục 

và Dào tạo. I ham gia 1 I lội thao dồ lài cấp bộ do PGS.TS. Doàn Thị Chín làm 

chu nhiệm. 100% cán bộ, giang viên trong don vị dà tham gia viết các tham luận 

I lội thao. Tò chức 01 I lội thao khoa học sinh viôn "D ô i mói phương pháp học 

tập cho sinh viên chuvòn ngành tư lu'0'itü I lò Chí M inh ó I lọc viện Báo chi và 

Tuyên truvèn hiện nay”  vói 28 tham luận cua sinh viên các lóp.

- 100% cán bộ, giang viên trong don vị dà tham gia buôi tô chức Thòng tin 

khoa học vói chu dè: "Những kinh nghiệm trong nghiên cứu tư tướng Hồ Chi 

Minh  ” ,

- Các dè lài khoa học dèu hoàn thành dùng liên dộ. thực hiện lô chức Hội 

thao khoa học và 1 hông tin khoa học theo dung kê hoạch do Ban Quán K khoa 

học chí dạo. Những thành lích tren dà hoàn thành tòt nhiệm vụ I lọc viện giao 

cho. so vói năm học trước sách, bài tạp chi. tham luận hội thao có chãi lượng hon

4. I ò chức nghiên cừu thực te trong năm học

- Khoa dà tò chức cho cán bộ di tham quan there tè lại ....

MI. DÀNH G IẢ  V IỆ C  C H Ấ P  I IẢ N H  DƯỜNG LÓI,  C H ỈN H  SÁCH  

VÀ CÁC Q U Y  D ỊN I I  C H U N G

- Châp hành dường lối, chính sách của Dang. Pháp luật cua Nhà nước. các 

quy dịnh cua I lọc viện; thực hiện quy chè dàn chu O' cơ sơ: Cán bộ trong khoa có 

lập trường. tư lương vừng vàng chàp hành nghiêm chinh dường lòi. chỉnh sách 

cua Dang và pháp luật cua Nhà nước, chàp hành nghiêm chinh các quv dinh cua 

I lọc \ iện. thực hiện quv chê, phát lim  dàn chu O' CO' S O '. , . .

- Tham dụ' các buỏi thòi sự, học tập Nghị quvèt, thòng tin khoa học. hoạt 

dộng văn thè, chàm lo dõi sòng, các dọt ung hộ dông bào bị bão lụt, xỏa dõi giam 

nghèo, quỳ trái tim vàng, quỳ tình thương "nlu ìng tàm lòng nhàn ái": 100% cán

4



bộ trong khoa tham ũia dây du, nghiêm túc các buôi học Nghị quvct do I lọc viện 

tô chức, tham gia các phong trào văn hóa văn nghệ, hoạt động thè thao....

IV. K É T  QUẢ V IỆ C  I IỌ C  TẠP, HÒI DƯỠNG, RFN I . I A K N  NÂNG

C AO  T R ÌN H  DỌ

1. Sô người học chính trị. IÝ luận: 01 id/c Phạm l ili Thao

2. Sò nmrời học ngoại ngừ: 0

3. Sò người học tin học: 02 (I) c Thao. Thù\ )

4. Sô người học lớp Bõi dường kiên thức kinh diên: 0

5. I lọc lóp nghiệp vụ SU' phạm: 0

6. I lọc lóp nghiệp vụ Báo chí: 0

7. 1 lọc lóp Quàn lý hành chính nhà nước: 0

8. I lọc nàng cao trình độ chuvcn mòn: 01 (d/c I .an)

9. Việc thực hiện nêp sông văn minh, gia dinh văn hóa: lo t

10. Nhộn xét võ học tập. rèn luvộn: Tôt

li. PHƯƠNG h ư ở n g  g ỏ n g  t á c  i r o n t ; N VM 2021

- Còng tác tu' tirona - chinh trị: Xàv dựng tập thè doàn kèt nhài tri. khăc 

phục khó khăn chuvên tàm còim tác.

- về chuvên môn:

+ Nâng cao chất lượng giang dạy, thục hiện tốt quy chè chuyên mòn

+ Tiếp tục đôi mới và nàng cao ch tron g trình dào tạo chuyên ngành theo

học chê tín chI dại học và sau dại học

•t Tièp lục hoàn thiện ngàn hàng càu hoi các chuvên dè trong chưivng trinh 

dào tạo

- Vê nghiên cứu khoa học

• I loàn thành các dè tài khoa học dũng tiên dọ

+• Tích cục viel bài dàng các Tạp chí. tham gia viel bài I lội thao trong và ngoài 

I lọc viện

•+ Tiêp tục hoàn thiện các dồ tài dà nghiệm thu de in sách



t 11 ươn ụ. ứnự dày du phonự trào lili dua cua ỉ lọc viện, 

t' Phàn dâu dơn vị dạt danh hiệu "  l ạp thè lao dộnụ X L ia l sac", 

c. NHỮNG l)È XUẤT VỚI HỌC VIỆN

TRƯỞNG KHOA

pas, IS. Doãn Thị Chiu



HỌC VIỆN BẢO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYÙN  

K H O A  TU T U Ô N G  I Ỉ Ò C I I Í  M IN H

DANG CỌ NG  SAN M l .  I NAM

(Dự (hào) ỉ  là  Nội, niỊỎY 29 ihániỊ 11 năm 2021

BÁO CẢO

K Í  T  QUÁ T H Ụ C  HIỤN N I I IỤ M  v ụ  N Ă M  2021 

VA IMH ONG ỈU ONG. N H IỆ M  V Ị  T R O N G  n ă m  2022

A. T O N G  KŨT

I. DẠC D IR M ,  ỉ ÌNH H ÌN H  - C H Ú C  NẤNG, NH I  ụ M v ụ

1. Dặc (liêm, tinh hình:

- Khoa Tư tướnu l iô  Chí M inh tònu sô có 09 cán bộ, uianu viên, tro nu. dó 

có: 02 PGS.TS; 05 Ticn sì: 01 nuhiên cứu sinh TS: 1 'I hạc sì. Gianu vicn tro nu 

khoa có chuvên môn sâu 0’ các nuành ’Uriel học. I -ịch sir. I ịch sư Dana. Chinh trị 

học và 1 lò Chí M inh học. Nuoài ra. Khoa còn mời nhiêu nhá khoa học. các 

chuvèn ụia tham uia v.iaim d ạ \. lnrónụ dần luận vãn cao học nànu cao chàt liriTiiụ 

dào tạo cua khoa

- Khoa dược sự quan tâm. lành dạo. chi dạo sát sao cua Dana ÚY. Ban Giám 

dôc I lọc viên, tạo nhiêu thuận lợi dô hoàn thanh các nhiệm vụ dược uiao

- Xây dtrnu dirợc lập thè khoa doàn kêt, uiúp dờ lan nhau vượt qua mọi khoa 

khăn dè hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ I lọc viện uiao cho

- Ban thân mồi cán bộ. uianu cien luôn ý thức dược tránh nhiệm cua minh 

trước 1 lọc viện. Khoa dè vươn lèn hoàn thành nhiệm vụ cua mình dược ụiao

2. Chức năng, nhiệm vụ:

Chức nãnu. nhiệm vụ dược uiao.

- Gianu dạ\ mòn Tư I trơn ụ t lò Chí Minh cho làl ca các chuvcn nuành mo ơ 

tronu \'à nụoai I lọc viện



- Dào tạo cứ nhân ngành Chính trị học - chuyên ngành Tư tương I lồ Chí 

M inh hệ Chính quy tập trung và Vừa làm vừa học

- Dào tạo thạc sì ngành 1 lô Chí M inh học

- Tham gia giang dạy các lớp hôi dường, nói chuyện chuvên dè vê lu 

tương, dạo dửc, phong cách 1 lô Chí M inh cho các CO' quan ơ Trung trong và dịa 

phương vá I lọc viện Dáo chí và l ux en trinen lò chức

- Nghiên cứu khoa học phục x ụ cõng tác dào tạo. tòng kõt thực lien

- Dào tạo. hòi dường thường xuxèn nhăm nàng cao trinh độ toàn dien cho 

dội ngủ cán hộ. giang viên cua Khoa

- Quan lv sinh viên, học viên chuvên ngành

II. VIỆC THỤC HIỆN NHIỆM v ụ  CHUYÊN MÔN

1. Dội ngũ cán bộ chuyên môn:

- rông sô cán bộ: 09 trong dó:

t Số cán bộ trực tiếp giang dạy (dứng lóp): 07 

t Sỏ can hộ di học lập trung x a không tập trung: 01 

• Sỏ cán bộ xăn phóng khoa: 01

2. Két qua giang (lạy:

Căn cứ vào nhiệm vụ dtrợc giao từ đâu năm học cua dơn vị, trong năm 

2021, mặc dù ánh hướng cua dịch bệnh Covid 19, don vị dà dạt được nhùng kèt 

quả nhu sau:

Thừ nluĩl, vê CÔI1 g tác iỊÌaniỊ dạy:

- Tỏng sô lóp dà tham gia giang dạv

I Sô lóp tập trung xà không lập trung: 5 lóp chuvèn ngành (4 lóp dại 

học. I lớp cao học) xa 45 lóp khòng cliuvén ngành 

I Sò lóp lại chức cluixèn ngành: 01

- Tòng số giò' giang x à quv dôi 5388.9 giờ, trong dó: 

t -  Tập trung: 2974 giò

+ Tại chức: 650 giờ



-i Cao học: 350 uiò'

+ G iò 'quy dôi: 1414.0

- Nhưng kèl qua khoa dạt dirợc tro nu năm học dó là:

4 l)áp ửnụ dirọc yêu câu chuvèn mòn dò ra

4 Dam hao Ihục hiện dâv du chirơnụ trình uianu dạy các lóp tập trunu. 

chuvèn nụành và tại chức, sau dại học. bình quàn moi giang viên hơn (500 

uiờ/năm. M ột sô uianu viên vượt yêu càu, hoàn thành xuât săc nhiệm vụ chuvèn 

môn trong năm học.

- Dâu năm 2021. do dịch bệnh Covid 10 uâv ra, thực hiện chI dạo lành cạo 

llọ c  viện VC dào tạo trực tuyến. Dan Chu nhiệm Khoa dà chI dạo tàt ca các uianụ 

vièn thực hiện dạy học trực tuvèn dò dam bao tien dọ học tập cua I lọc \ iộn. Các 

dônụ chí uianu viên den thích lĩnu nhanh và hoàn thành tôt nhiệm vụ.

* Các uianu vieil tronu khoa dà áp dụnu phu'0'nu pháp giang dạ\ tích cục. SU' 

dụnu linh hoạt các phirơnu pháp dè nànu cao chàt lirọnu uianụ dạv

- Khoa lành dạo việc tiòp tục hoàn thiện xảy dựnu nuàn hàng câu hoi các 

chirưnu trinh dào tạo cứ nhân hưónu den chtiàn đâu ra. Den nav. CO' ban dà hoàn 

thành theo kè hoạch cua I lọc viện

4 Khoa dà sưu làm thêm dược nhicu tư liệu phục vụ nubien cứu và uiánu 

dạy dại học và sau dại học

3. Nghiên cứu khoa học

- lộp thè uiáng viên trong Khoa dà tham gia viêt và xuât ban các sách

cluivên khao, tham khao, giáo trình :__ (D e Chín. Năm I hao. I hao. lu vè t...)

- Sò lượnu bài báo dà dàng trên các tạp chí cluivên ngành: 3 I bài

- Sô lưựnu các còng trình khoa học khác: 40 (Các bài tham luận I lội thao 

quòc tô. quôc uia. câp I lọc viện, câp Khoa)

- Sổ lirợnu dè tài dàng kv: 06 dề tài, tronu dỏ 02 đề tài cấp Bộ, 02 dề tài 

cấp cơ so1, 01 dề tài khoa học cắp CO' sứ trọnu diêm, 01 dề tài khoa học sinh viên. 

Den nav các de tài khoa hoe dà nghiệm thu. da sỏ đạt loại xuâl sãc.



- Don vị dà lò chức OI I lội ihao khoa học cap khoa: " l ạ n  (/ụ no Xghị 

quyêt Dại hội dại h it’ll toàn (/IIÔC lân íliír X III cua D año vc'io giang dạy Tư tương 

lìa  í  'In' Minh ".

Tô chức I buôi Tọa dàm khoa học vói chú dè "C iting  viên vò sinh viên 

Khoa Tư lường Hò Chí M inh dâu Iranlì phan hác những quan diêm sai trá i. 

xuyên tạc d i san / ló  Chi M inh  ”

khoa phối họp với khoa khoa học chính trị - lrưòna Dại học khoa học 

Xà hội và Nhân văn tò chức 1 Mội thao khoa học quỏe lè vói chu dò "Hô Chí 

Minh: llà n lì trình cứu nước, g ia i phóng và phát trien dân tộc".

I ham aia I llộ i thao de tai cắp hộ do PCÌS.TS. I ran Thị M inh l uyct làm 

clni nhiệm.

100% cán bộ, aianạ viên tro na dơn vị dà tham ụia vièt các tham luận Hội 

thao cua khoa. I lọc viện, các câp...

Tô chức 01 I lội thào khoa học sinh vièn "K y niệm I/O  năm ngay Bác Hô 

ra di tìm dường cứu nước (1911-2021) - Y nghĩa và hài học kinh nghiệm" với 

hơn 20 tham luận cua sinh viên các lớp.

- 100% cán bộ, aiana viên tron a don vị dà tham aia buôi Thôna tin khoa 

học với chu dè: "K inh nghiệm vict hài háo khoa học dàng 'lạp chí t/uòc tê

- Cae de tài khoa học deu hoàn thanh dúna tiên dộ. thực hiện tỏ chức Hội 

thao khoa học vá Thòna tin khoa học theo clima kẽ hoạch do Ban Quan K khoa 

học chi dạo. Nhùng thành tích trôn dà hoàn thành tôt nhiệm vụ Học viện giao 

cho. so với năm heve trước sách, bài tạp chí. tham luận hội thao có chất lượng hơn

4. Tô chúc nghiên cừu thục te trong năm học

- khoa dà lô chức cho cán bộ di tham quan there te tại ....

m .  DÁNH G IẢ  V IỆ C  C HẤP HẢ ỈN II DƯỜNG LÒI,  C H ÍN H  SÁCH  

VÀ ( ÁC Q U Y  l ) Ị M I  C I I I  NCỈ

- Chap hành dirima lối. chính sách cua Dana, Pháp luật cua Nhà nước, các 

quv dinh cua I lọc \  iện: thực hiện qu\ chè dàn chu O' CO' ser: Cán bộ tronạ khoa có
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lập trưèma. tu tươnu vìrnu vãna chàp hanh nahièm chinh dưìma lòi. chính sacli 

cua Daim và pháp luật cua Nhà nước, chàp hành nahiêm chinh các quv dịnh cua 

1 lọc viện, thực hiện quy chế, phát huy dàn chu ơ cơ so-....

- Tham dự các buôi thòi sir. học tập Nạhị quvốt. thôna tin khoa học. hoạt 

dộna văn thè, chàm lo dời sôna, các dợt un ti hộ dôna bào bị bào lụt, xóa dói aiam 

nahèo, quỳ trái tim vàna, quỳ tinh thươna "nhìrna tam lònu nhân ái” : 100% cán 

bộ trona khoa tham ala dày du. nahièm túc các buôi học Nahị quyết do 1 lọc viện 

tô chức, tham ata các phona trào vãn hóa văn nahệ, hoạt dộna thè thao....

IV. KI. ỉ O I A  V i re  HỌC'TẠP, HOI l ) l " ờ \ ( ; ,  UFA I r \  l \  v â m ;

( AO ru jN I I  DỌ

1. Sò natrời học chính trị. K luận: 0

2. Sò naười học naoại nạừ: 0

3. Sô naười học tin học: 02

4. Sô nạirờl học lớp Hôi dườna kiến thức kinh diên: 0

5. Học lớp nahiệp vụ SU' phạm: 0

6. llọc  lóp nahiệp vụ Háo chí: 0

7. Học lớp Quán K hành chính nhà nước: 01 (l)/c  Năm)

8. Học nàna cao trình dộ chuvèn mòn: 01 (d c l.an)

9 . Vice time hiên nẽp sòn ụ. ván minh, aia dinh vãn hóa: lò i

10. Nhận xót vè học tập. ren liiNỘn: Tôt

B. PIIUONC m o v e ;  C Ỏ M , TẢCTUONC; NĂM 2022

- Côna tác tu tirona - chính trị: Xây liựna tập thè doàn kết nhất tri, khăc 

phục khó khàn chuyên tàm còna tác.

- Vê chuyên mòn:

+ Nàna cao chàt lirợna aiana dạ\'. thụv hiện lò l quy chò chuyên mòn

4 Tièp tục dòi mới \'à nânạ cao ch ươn a trình dào tạo chuycn nuành theo

hoe chè tin chỉ dai hoe và sau dai hoe



t- Tiòp tục hoàn thiện ngân hàng câu hoi các chuvèn dè trong chưưng trình 

dào tạo

- Vc nghiên cứu khoa học 

• I loàn thành các dò tài khoa học dũng tiên dộ

!• l ích cục viòt hài dăng các Tạp chi, tham gia viòt hài I lội thao trong và ngoái 

I lọc viện

t- Tiòp lục hoàn thiện các dè tài dà nghiệm thu dê in sách 

+ I lưởng ứng dầy đủ phong trào thi dua cua I lọc viện.

+ Phấn dấu don vị dạt danh hiệu "  l ập thê lao dộng xuàt sác", 

c. NHŨNG DÈ XUẤT VỚI IIỌC VIỆN

TRƯỞNG KHOA

PGS, ỉs . Doãn Thị Chín

6


